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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 13/11/2026 (Thứ Sáu)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.7 21:23 00:45
3.6 02:04 05:15
0.6 09:40 13:30
3.5 17:11 20:15
2.8 21:58 01:15
3.6 02:29 05:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Quyết MARINA SAPPHIRE 9.6 172 17,280 P/s3 - BP6 01:00 Tăng cường
dây A3-A6

2 N.Minh UNI POPULAR
                  9.3 182 17,887 P/s3 - CL4-5 10:00 //05.00 A2-A10

3 P.Thùy - T.Dũng EVER WEB 8.5 172 27,145 P/s1 - CL7 09:30 //12.30 tt
xấu A1-A10

4 N.Dũng HAI TIAN LONG 4.9 98 3,609 P/s1 - CL3 15:00 //13.00 tt
xấu A3-01

5 A.Tuấn LITTLE MERMAID 9.4 172 18,848 P/s3 - BP6 10:00 Tăng cường
dây A5-A6

6 M.Tùng IAL 001 8.4 146 11,810 P/s1 - BNPH 15:00 //13.00 tt
xấu A1-A2

7 M.Hùng PHUONG NAM 169 5.4 95 2,858 P/s1 -
CanGio 15:00 tt xấu

8 N.Tuấn BEROLINA C 10.8 209 26,435 P/s3 - CL5 15:30 //12.00; Q.H A6-A10

9 M.Cường -
Đ.Hải HONG AN 9.6 172 18,724 P/s3 - CL3 20:30 //18.30 A1-A5

10 Kiên HAIAN ROSE 9 172 17,515 H25 - TCHP 21:00

11 M.Hải WAN HAI 292 10.2 175 20,918 P/s3 - CL4-5 01:30 //02.00

12 H.Trường SITC RIZHAO 8.5 162 13,596 P/s1 - CL1 01:00 ĐX tt xấu


